
	BỘ TƯ PHÁP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 7860/BTP-VP
V/v báo cáo công tác tư pháp năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2013
	Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2012


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ), Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2013. Để Hội nghị được tổ chức hiệu quả, thiết thực, Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổng kết và xây dựng báo cáo về kết quả công tác tư pháp năm 2012 của tỉnh, thành phố và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác năm 2013 theo hướng dẫn sau:

1. Nội dung báo cáo

Đánh giá toàn diện kết quả công tác tư pháp đã đạt được trong năm 2012, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2012 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể:
a) Đánh giá khái quát về đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế - xã hội tác động đến việc thực hiện công tác tư pháp của địa phương.

b) Đối với từng lĩnh vực công tác, cần có đánh giá chung về những kết quả đã đạt được, đồng thời đánh giá sâu những kết quả nổi bật, những mô hình hiệu quả, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; những mặt còn hạn chế, bất cập, nguyên nhân và hướng khắc phục những hạn chế, bất cập trong giai đoạn tiếp theo, những bài học kinh nghiệm, cụ thể:
- Những kết quả công việc đã hoàn thành, có so sánh với năm 2011 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể).
- Những cách làm mới, hiệu quả so với các năm trước.
- Những hạn chế, bất cập, vướng mắc, những “điểm nghẽn” trong việc thực hiện nhiệm vụ; phân tích sâu nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, vướng mắc đó (như: cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, tổ chức bộ máy, con người, quan hệ phối hợp công tác, cơ sở vật chất, những nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012 không sát thực, hiệu quả hoặc bất cập khác...), đồng thời nêu rõ những giải pháp đã chủ động áp dụng hoặc đề xuất kiến nghị nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, bất cập đó; những bài học kinh nghiệm.
- Đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác trong năm 2013 ở từng lĩnh vực công tác tư pháp; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp cần áp dụng, nhất là giải pháp mang tính đột phá hoặc giải quyết những điểm nghẽn để có thể thực hiện được các nhiệm vụ đó.
c) Có Phụ lục kèm theo Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2012 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm các nội dung sau:

- Tên nhiệm vụ;

- Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp;

- Thời hạn thực hiện/ Thời hạn hoàn thành;

- Kết quả thực hiện (tính đến 30/9/2012): trong đó nêu rõ tên kết quả đã hoàn thành hoặc tình hình đang triển khai thực hiện.

d) Có Phụ lục kèm theo về tình hình tổ chức, cán bộ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo các biểu mẫu 1, 2, 3 gửi kèm theo Công văn này.

(Gửi kèm theo Công văn này Đề cương Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2013 để các địa phương nghiên cứu, xây dựng báo cáo công tác).

2. Thời gian, địa chỉ gửi báo cáo
a) Thời gian báo cáo: Từ 01/10/2011 đến 30/9/2012.

b) Địa chỉ, thời hạn gửi Báo cáo: Báo cáo tổng kết được gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp bằng hình thức văn bản (theo địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Hà Nội) và bản điện tử (theo địa chỉ hộp thư: tuphapdiaphuong@moj.gov.vn) trước ngày 26/10/2012.
c) Về công tác thống kê theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp: Các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo thống kê về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BTP.

(Mọi chi tiết, xin liên hệ đồng chí Trần Hoàng Hưng - Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tư pháp, số điện thoại: 04.62739324, 0904805136).

3. Kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp

Các địa phương rà soát, tập hợp các kiến nghị mới hoặc đã gửi Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nhưng chưa được giải đáp, tổng hợp thành một Phụ lục kèm theo Báo cáo tổng kết của cơ quan, đơn vị.
Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng Báo cáo của tỉnh, thành phố, trình Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân ký (Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2012 do Sở Tư pháp ký gửi Bộ Tư pháp không được xem là Báo cáo chính thức), gửi về Bộ Tư pháp theo hướng dẫn tại Công văn này; tổ chức việc triển khai công tác tư pháp năm 2013 tại địa phương theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
Trân trọng cảm ơn./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Sở Tư pháp (để thực hiện);
- Cục CNTT (đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Hồng Sơn


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2013

Bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội trong năm 2012 ảnh hưởng đến công tác tư pháp (những thuận lợi và khó khăn)
Báo cáo này tập trung đánh giá những kết quả đã hoàn thành, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2013.

Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2012

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2012

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

1.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém.
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
2. Quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật

Gồm các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; thẩm định, góp ý; kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật.
2.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

2.2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

3. Công tác Thi hành án dân sự

3.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

3.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
4. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp (HCTP)

Báo gồm các lĩnh vực: quốc tịch, hộ tịch, đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảm đảm, bồi thường nhà nước.
4.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

4.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp (BTTP)

5.1. Kết quả đạt được
- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

5.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, báo chí, xuất bản

6.1. Kết quả đạt được

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

b) Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL)

c) Công tác báo chí, xuất bản

Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

6.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
7. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo và nghiên cứu khoa học

7.1. Kết quả đạt được

a) Công tác xây dựng Ngành

b) Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

7.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
8. Hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

8.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

8.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
9. Công tác thống kê, kế hoạch, tài chính

9.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

9.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
10. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

10.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

10.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
11. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

11.1. Kết quả đạt được

a) Cải cách hành chính

b) Ứng dụng công nghệ thông tin

Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

11.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
12. Công tác văn phòng

(Cần nêu rõ số lượng cán bộ làm công tác văn phòng, cơ cấu, trình độ, năng lực và các chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm; công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị; công tác phối hợp giữa các đơn vị văn phòng trong xây dựng báo cáo, kế hoạch công tác và thông tin phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị; các lĩnh vực công tác khác (có số liệu cụ thể và so sánh với năm 2011)).

12.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

12.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).

13. Công tác thi đua, khen thưởng

13.1. Kết quả đạt được

- Những kết quả đã hoàn thành (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

- Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2012.

13.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém (có dẫn chứng cụ thể).
b) Nguyên nhân (theo thứ tự nguyên nhân chủ quan, khách quan).
II . ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật công tác tư pháp năm 2012, những ảnh hưởng tích cực đến ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; những hạn chế, yếu kém.

2. Bài học kinh nghiệm khi triển khai công tác năm 2013.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2013

Một số nét chủ yếu về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2013.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2013

(Đề xuất các phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tư pháp trong năm 2013)

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2013 (Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, đột phá trên từng lĩnh vực công tác tư pháp)

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

(Đề xuất Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo điểm công tác tư pháp và cử đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp giải quyết tại các những địa bàn có công tác tư pháp còn yếu kém, có “điểm nghẽn”).
2. Quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật.

3. Công tác Thi hành án dân sự.

4. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp.
5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp.

6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, báo chí, xuất bản.

7. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

8. Hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật.

9. Công tác thống kê, kế hoạch, tài chính.

10. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

11. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

12. Công tác Văn phòng.

13. Công tác thi đua khen thưởng./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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3b-tong hop PTP (STP thuc hien)

						UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH																																																																														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

																																																																																		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

						Biểu số 2

						TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC PHÒNG TƯ PHÁP

						(Tính đến ngày  30  tháng 9   năm 2012)

						TT		Tên Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh		Tổng số công chức, viên chức		Số cán bộ lãnh đạo		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																										Số cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm		Thời gian làm công tác TP						Ngạch công chức								Đảng viên		Số HĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức

																						Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học				Quản lý nhà nước

														Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Đại học		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		CV cao cấp		CVC		CV				Dưới 05 năm		Từ
 05-10 năm		Trên 10 năm		CVCC &tđ		CVC &tđ		CV &tđ		CS &tđ						Loại A		Loại B		Loại C		Loại D

																														Cấp III		Cấp II		Cấp I		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47

						1		Huyện…

						2

						3

								…

								Tổng cộng
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2b-tong hop STP

						UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH																																																																														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

																																																																																		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

						Biểu số 1

						TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC SỞ TƯ PHÁP*

						(Tính đến ngày  30   tháng   9  năm 2012)

						TT		Tên đơn vị		Tổng số công chức, viên chức		Số cán bộ lãnh đạo		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																										Số cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm		Thời gian làm công tác tư pháp						Ngạch công chức								Đảng viên		Số HĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức

																						Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học				Quản lý nhà nước

														Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Đại học		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		CV cao cấp		CVC		CV				Dưới 05 năm		Từ
 05-10 năm		Trên 10 năm		CVCC &tđ		CVC &tđ		CV &tđ		CS &tđ						Loại A		Loại B		Loại C		Loại D

																														Cấp III		Cấp II		Cấp I		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47

						I		Lãnh đạo Sở

						II		Cấp Phòng và tương đương

						1

						2

						3

								…

								Tổng cộng

								Ghi chú

								(*) Bao gồm các tổ chức trong cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV

								[II] Ghi theo tên phòng và số lượng công chức của từng phòng
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4b-TP_HTich (do STP thuc hien) 

		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…

				Biểu số 3

		TỔNG HỢP RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Tính đến ngày  30   tháng   9  năm 2012)

		TT		Tên Huyện/Quận/  TX/ TP. Thuộc tỉnh		Tổng số Xã/Phường/
Thị trấn		Tổng số công chức		Số xã có 2 công chức		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																				Số cán bộ được bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước		Số cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm		Số cán bộ hợp đồng		Thời gian làm công tác TP						Đánh giá công chức

																				Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học

												Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ								dưới 05 năm		Từ
 05-10 năm		Trên 10 năm		Loại A		Loại B		Loại C		Loại D		Trên 10 năm

																												THPT		THCS		Tiểu học		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		39

		1

		2

		3

				Tổng cộng






